
Hàng hoá xuất khẩu tháng Mười Một và mười một tháng năm 2011 

        Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 10 
năm 2011 

  Ước tính 
tháng 11 
năm 2011 

  Cộng dồn 
11 tháng  
năm 2011 

  11 tháng năm 
2011 so với 
cùng kỳ năm 

2010 (%) 
  

   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
Tổng trị giá 

 
8394 

  
8600 

  
87164 

  
134,7 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
3175 

  
3140 

  
37813 

  
127,7 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
5219 

  
5460 

  
49351 

  
140,7 

 
    Dầu thô 

 
532 

  
660 

  
6720 

  
151,0 

 
    Hàng hoá khác 

 
4687 

  
4800 

  
42631 

  
139,2 

             
Mặt hàng chủ yếu 

           

 
Thủy sản  

 
604 

  
580 

  
5541 

  
123,1 

 
Rau quả 

 
42 

  
40 

  
542 

  
133,7 

 
Hạt điều 18 155 

 
18 150 

 
162 1349 

 
91,5 132,9 

 Cà phê 32 72 
 

50 110 
 

1079 2384 
 

102,4 152,8 

 
Chè 12 18 

 
12 18 

 
122 185 

 
99,7 103,1 

 
Hạt tiêu 6 42 

 
6 44 

 
122 717 

 
110,3 183,8 

 
Gạo 450 257 

 
400 242 

 
6783 3463 

 
106,2 115,9 

 
Sắn và sản phẩm của sắn 193 74 

 
150 61 

 
2454 886 

 
158,5 182,5 

 
Than đá 1134 115 

 
1400 126 

 
15112 1438 

 
87,7 102,9 

 
Dầu thô   632 532 

 
733 660 

 
7632 6720 

 
105,1 151,0 

 
Xăng dầu 184 175 

 
200 197 

 
1995 1874 

 
115,2 158,9 

 
Hóa chất  

 
21 

  
25 

  
218 

  
105,5 

 
Sản phẩm hóa chất 

 
45 

  
40 

  
535 

  
143,4 

 
Sản phẩm từ chất dẻo 

 
118 

  
120 

  
1214 

  
128,7 

 
Cao su 62 232 

 
100 260 

 
691 2778 

 
101,4 139,2 

 
Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù 

 
102 

  
100 

  
1137 

  
133,5 

 
Sản phẩm mây tre, cói, thảm 

 
18 

  
18 

  
180 

  
98,4 

 
Gỗ và sản phẩm gỗ 

 
349 

  
330 

  
3520 

  
114,3 

 
Dệt, may 

 
1220 

  
1200 

  
12828 

  
128,0 

 
Giày dép 

 
546 

  
540 

  
5736 

  
125,8 

 
Sản phẩm gốm sứ 

 
29 

  
30 

  
313 

  
111,3 

 
Đá quý, KL quý  và sản phẩm  

 
34 

  
50 

  
2603 

  
92,9 

 
Sắt thép 128 120 

 
100 94 

 
1655 1521 

 
143,4 162,1 

 
Điện tử, máy tính 

 
479 

  
470 

  
3778 

  
117,0 

 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ PT 

 
400 

  
380 

  
3637 

  
131,9 

 
Dây điện và cáp điện 

 
161 

  
160 

  
1339 

  
113,1 

 
Phương tiện vận tải và phụ tùng 

 
193 

  
210 

  
2179 

  
154,4 

                          
 


